   Mẫu số 02.ĐKT (Phụ lục VII)

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:..............................................................................................

Thường trú tại: ...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân số:............................................................

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ..................................................; Công dụng (nghề):.....................................

Năm, nơi đóng: .........................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..........................................................................................

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=………; Bmax=……..; D=……………

	
	
	
	Ltk =……...; Btk  =….......; d=…………....

	Vật liệu vỏ: .........................................
	
	; Tổng dung tích (GT): ..............................

	Sức chở tối đa, tấn: .............................
	
	Số thuyền viên,người................................

	Nghề chính: ..........................................
	
	Nghề kiêm:................
	
	

	Vùng hoạt động:..................................
	
	
	
	

	Máy chính:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất, định mức

KW
	Vòng quay định mức
v/ph
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh

	
	
	
	nhân dân/căn cước công dân
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Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

3. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả  kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

- Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ cho Chi cục Thủy sản giải quyết.
- Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ và ký cấp giấy chứng nhận.

- Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả tổ chức, cá nhân.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai, thành phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

a) Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT)

b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản cũ, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;

d) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục thủy sản.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT)

Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhậnđăng ký tàu cá theo Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy sản năm 2018;

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

      Mẫu số 07.ĐKT (Phụ lục VII)

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: .....................................................................................

Họ tên người đứng khai:...................................................................................

Thường trú tại: ..................................................................................................

Chứng minh nhân dân số/căn cước công dân:..................................................

	
	Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:
	

	1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:
	
	
	

	Tên tàu: .............................................
	; Công dụng (Nghề):
	...............................
	
	

	Năm, nơi đóng:................................
	
	
	
	
	

	Cảng (Bến đậu) đăng ký:
	..................................................................................
	
	
	
	
	

	Thông số cơ bản của tàu: Lmax=………; Bmax=……..; D=……………….
	

	
	
	
	Ltk =……...; Btk  =…..........; d=………….
	

	Vật liệu vỏ: .........................................
	; Tổng dung tích (GT): ........................

	Sức chở tối đa, tấn: ................................
	Số thuyền viên,người.........................

	Nghề chính: ........................................
	Nghề kiêm:............................................
	
	

	Vùng hoạt động:...............................
	
	
	
	
	

	Máy chính:
	
	
	
	
	
	

	TT
	Ký hiệu máy
	
	Số máy
	Công suất định
	
	Vòng quay
	
	Ghi chú

	
	
	
	
	mức, KW
	
	định mức, v/ph
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):
	
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân/căn cước công dân

	
	
	
	


TT                             

3. Lý do đề nghị cấp lại: ..................................................................................

................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đúng sự thật.

        ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả  kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ cho Chi cục Thủy sản giải quyết.
- Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Thủy sản tiến hành thẩm định hồ sơ và ký cấp giấy chứng nhận.

- Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả tổ chức, cá nhân.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai, thành phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

a) Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá theo Mẫu số 08.ĐKT Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT)

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, hợp đồng đóng tàu, biên bản nghiệm thu xuất xưởng.
c) Bản sao có chứng thực các giấy tờ đối với tàu nhập khẩu, thuê tàu trần từ nước ngoài về cảng đầu tiên của Việt Nam, gồm: văn bản cho phép nhập khẩu hoặc thuê tàu trần, giấy chứng nhận xóa đăng ký đối với trường hợp tàu cá đã qua sử dụng, hợp đồng đóng tàu và thanh lý hợp đồng đóng tàu đối với tàu đóng mới, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận phân cấp còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm nước có tàu cấp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chủ tàu là tổ chức, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với chủ tàu là cá nhân;

d) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục thủy sản.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá theo Mẫu số 09.ĐKT Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT)

Phí, lệ phí (nếu có): Chưa có văn bản quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhậnđăng ký tạm thời tàu cá theo Mẫu số 08.ĐKT Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017;
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

  Mẫu số 08.ĐKT (Phụ lục VII)

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ

Declaration for temporary registration of fishing vessel/ships duty fisheries

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký tàu cá)

To: (Name of competent authority registration of fishing vessel, ships duty fisheries)

Người đề nghị:..................................................................................................

Applicant

Nơi thường trú: .................................................................................................

Residential Address:

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá với nội dung dưới đây: Kindly for temporary registration of fishing vessel with the following particulars:

1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu:

Basic specifications of ship

Tên tàu:
Hô hiệu:
........................................

Name of Vessel
Call sign

Kiểu tàu:
Vật liệu:
.......................................

Type of Vessel
Materials

Công dụng/nghề:
............................................................................................

Used for/fishing gears

Năm và nơi đóng
............................................................................................

Year and Place of Build

Chiều dài lớn nhất Lmax…………………….
    Chiều dài thiết kế Ltk………………………..
Length overall
     Length

Chiều rộng lớn nhất Bmax………………………..  Chiều rộng thiết kế Btk………………………..
Breadth overall
Breadth

Chiều cao mạn D ………………
Chiều chìm d …………………………

Draught
Depth

Tổng dung tích:
Trọng tải:
...........................................

Gross tonage (GT)
Deadweight (DW)

Số lượng máy ……………………
Tổng công suất………………………

Number of engines
Total Power

	Kiểu máy
	Số máy
	Công suất
	Năm và nơi chế tạo

	Type
	Number
	Power
	Year and place of manufacture

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): The name, address and value of shares of each ownership
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân

	
	Full name
	Address
	Identification card

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Lý do xin đăng ký tạm thời tàu:

...............................................................................................

Reasons to temporary registration of ship

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

I pledge to use the vessel in accordance with the registered content and strictly comply with the provisions of the law of the Vietnammese.

......., ngày .... tháng .... năm ......

............,Date............

CHỦ TÀU

Shipowner

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name and stamp)

     - Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (the provincial fisheries management agency is the Agriculture and Rural Development Department)

- Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the central fisheries management agency is the Directorate of Fisheries).

5. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả  kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;

- Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ nếu chưa hoàn thiện, chưa đúng theo quy định; chuyển hồ sơ cho Chi cục Thủy sản giải quyết.

- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục Thủy sản thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra với tổ chức, cá nhân đề nghị;

- Bước 4: Chi cục Thủy sản tiến hành giám sát kỹ thuật tàu cá theo quy chuẩn kỹ thuật tàu cá và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. Nếu kết quả không đạt thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân; nếu kết quả đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành kiểm tra, Chi cục Thủy sản cấp cho chủ tàu các giấy tờ:

+ Biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 04a.BĐ đến Mẫu số 04i.BĐ Phụ lục VI (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT);

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 05.BĐ Phụ lục VI (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT);

+ Sổ đăng kiểm tàu cá đối với trường hợp kiểm tra lần đầu, cải hoán theo Mẫu số 06.BĐ Phụ lục VI (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT).
- Bước 5: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả tổ chức, cá nhân.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai, thành phố Huế.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

 Thành phần, số lượng hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 03.BĐ Phụ lục VI (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT).
b) Bản sao hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (đối với trường hợp tàu cá đóng mới, cải hoán).
Theo tiến độ thi công, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải trình Chi cục Thủy sản bản sao chứng thực giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và các tài liệu kèm theo đối với máy móc, trang thiết bị sản xuất trong nước hoặc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin - CO), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality - CQ) và tàiliệu kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, sửa chữa thiết bị của nhà sản xuất đối với máy móc, trang thiết bị nhập khẩu trước khi lắp đặt trên tàu.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 04a.BĐ đến Mẫu số 04i.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư; 
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 05.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 
- Sổ đăng kiểm tàu cá đối với trường hợp kiểm tra lần đầu, cải hoán theo Mẫu số 06.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

Phí, lệ phí (nếu có): Theo từng hạng mục tại thông tư số 230/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị theo Mẫu số 03.BĐ Phụ lục VI (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017; 

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

Mẫu số 03.BĐ (Phụ lục VI)

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ/TÀU KIỂM NGƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------

................, ngày....... tháng...... năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ/ TÀU KIỂM NGƯ

Kính gửi: ..............................................................................................

Họ tên người đứng khai:.........................................................................................

Thường trú tại: .......................................................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:.......................................................

Điện thoại…………………Fax………………...Email…………………………

Đề nghị quý đơn vị tiến hành kiểm tra …………(*)…….. và cấp Giấy chứng

nhận an toàn kỹ thuật tàu cá/ tàu kiểm ngư.

Kích thước cơ bản (m): Lmax: ................. ; Bmax: ................ ; Dmax: ...............

Ltk: ........................; Btk: ...................... ; d: ..................

Tổng dung tích (GT):......; Trọng tải toàn phần (DW): ......; Số thuyền viên: ........

Ký hiệu máy chính : ……………………………………………………………

Công suất (KW): ..........................Số lượng (chiếc):..............................................

Thời gian và địa điểm đề nghị kiểm tra: ................................................................

.................................................................................................................................

Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí đăng kiểm theo quy định hiện hành.

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên)

(*): Ghi rõ: Kiểm tra đóng mới, lần đầu, định kỳ, trên đà, hàng năm hay bất thường. 

6. Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước khi tàu cập cảng ít nhất 01 giờ, chủ hàng thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho BQL Cảng cá thông tin về số hiệu tàu, thời gian dự kiến tàu cập cảng, sản lượng dự kiến lên cảng.

- Bước 2: BQL Cảng cá cử cán bộ kiểm tra thực tế tại tàu:

a) Đối với tàu khai thác thủy sản: Đối chiếu, giám sát khối lượng, thành phần loài khai thác trên tàu phù hợp với nhật ký khai thác;

b) Đối với tàu dịch vụ hậu cần nghề cá: Đối chiếu, giám sát khối lượng, thành phần loài theo nhật ký thu mua, chuyển tải và nhật ký khai thác của tàu được thu mua chuyển tải.

- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm lên cá, chủ hàng phải hoàn thiện hồ sơ gửi BQL Cảng cá trực tiếp hoặc theo đường bưu điện để đề nghị xác nhận nguồn gốc nguyên liệu hàng thủy sản.

- Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, BQL Cảng cá có trách nhiệm đối chiếu thông tin tại tờ khai với danh sách tàu khai thác bất hợp pháp; nhật ký khai thác với thông tin về vị trí hoạt động của tàu do các trạm bờ cung cấp (đối với tàu có tổng công suất các máy chính từ 90CV trở lên), ký, trả cho chủ hàng 01 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và lưu hồ sơ. Trường hợp không ký giấy xác nhận, BQL Cảng cá phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: BQL Cảng cá trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho chủ hàng; chủ hàng nộp phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả:

BQL Cảng cá Thừa Thiên Huế - Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cách thức thực hiện: 

- Tại Cảng cá Thuận An: Đăng ký qua Tổ Điều động an ninh, thu phí. Số điện thoại 0234.3856107; gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Tại Cảng cá Tư Hiền: Đăng ký qua Bộ phận bảo vệ và thu phí. Số điện thoại 0234.3684638; gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ: 
- Hai (02) giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (theo mẫu quy định tại mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT);

- Bản sao chụp nhật ký khai thác thủy sản (đối với tàu khai thác thủy sản);

- Bản sao chụp nhật ký thu mua, chuyển tải và nhật ký khai thác của tàu được thu mua, chuyển tải (đối với tàu thu mua, chuyển tải).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp quyết định: BQL Cảng cá.

Cơ quan trực tiếp quyết định: BQL Cảng cá.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ hàng xuất khẩu.

Phí: Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản: 150.000 đồng + (số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn), Tối đa 700.000 đồng/lần (theo Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (Phụ lục IV ban hành tại Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT.
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Trách nhiệm và quyền hạn của thuyền trưởng, chủ tàu cá

1. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin liên quan ghi trong Giấy xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác cho chủ hàng; ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

2. Thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

3. Tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

4. Chủ tàu có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cung cấp các quy định liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

* Trách nhiệm và quyền hạn của chủ hàng

1. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin liên quan ghi trong Giấy xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác để xuất khẩu; ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

2. Lưu trữ hồ sơ xác nhận, chứng nhận trong thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày được xác nhận, chứng nhận.

3. Phối hợp với cơ quan thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin, giải trình những vướng mắc của cơ quan thẩm quyền các nước nhập khẩu đối với lô hàng xuất khẩu.

4. Tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

5. Chủ hàng có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cung cấp các quy định liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận.

6. Đề nghị cơ quan thẩm quyền nơi đã mua nguyên liệu xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

7. Được lựa chọn một trong các cơ quan thẩm quyền đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác để nộp hồ sơ đề nghị Chứng nhận thủy sản khai thác.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 Phụ lục III (ban hành theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT).
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Thủy sản năm 2017; 
- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;

- Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu số 01 (Phụ lục III)

	
	
	
	
	
	MẪU GIẤY XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC
	
	

	A. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số xác nhận: XXXXX/20....../SC-AA-BB10
	
	
	
	Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận:
	
	
	

	Tên tổ chức quản lý cảng cá:
	
	
	
	
	
	Địa chỉ:
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ:
	
	
	
	
	
	
	
	Điện thoại:
	
	; Fax:
	
	; Email:

	Điện thoại:
	
	
	
	
	
	
	Tổ chức, cá nhân được ủy quyền xác nhận:
	
	

	Fax:
	
	
	
	
	
	
	
	Địa chỉ:
	
	
	
	
	
	

	Email:
	
	
	
	
	
	
	
	Điện thoại:
	
	; Fax:
	
	; Email:

	
	
	
	
	Thông tin tàu cá
	
	
	
	
	
	Mô tả sản phẩm
	
	

	Số
	
	Họ và tên
	Chiều
	
	Inmarsat,
	
	Số giấy
	Thời hạn
	Vùng12
	
	
	
	
	Tổng khối
	Tổng khối
	

	
	
	chủ
	dài lớn
	
	Fax, điện
	Nghề khai
	
	
	và thời
	
	Tên loài
	Ngày bốc
	
	lượng nguyên
	
	

	đăng
	
	
	
	
	
	
	phép khai
	Giấy
	
	
	
	
	
	
	lượng khai thác
	Ghi chú

	
	
	tàu/thuyền
	nhất của
	
	thoại
	thác11
	
	
	gian khai
	
	thủy sản
	dỡ
	
	liệu mua từ
	
	

	ký tàu
	
	
	
	
	
	
	thác
	phép
	
	
	
	
	
	
	của tàu cá (kg)
	

	
	
	trưởng
	tàu (m)
	
	(nếu có)
	
	
	
	thác
	
	
	
	
	tàu cá (kg)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	..……….., ngày …… tháng …… năm …….

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổ chức quản lý cảng cá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(ký tên, đóng dấu)
	
	



10XXXXX, gồm 5 số là số thứ tự của giấy xác nhận; 20…. là năm xác nhận;

AA là mã của tỉnh theo Phụ lục IV; BB là viết tắt 02 chữ đầu tên cảng cá. 11Nghề khai thác thủy sản theo mã tại Phụ lục V.

12Vùng khai thác thủy sản theo mã tại Phụ lục VI.

B. MÔ TẢ NGUYÊN LIỆU


Mô tả nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác (lần …… )/Description of raw materials used for the Catch Certificate

	TT
	Tên tàu/Số đăng ký của tàu
	Tên loài thủy sản
	Khối lượng nguyên liệu
	Khối lượng sản phẩm
	Chữ ký và dấu của

	No.
	
	
	đã sử dụng (kg)
	đề nghị chứng nhận13
	nhà máy chế biến14

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


..……….., ngày …… tháng …… năm …….

Tổ chức, cá nhân xuất khẩu

(ký tên, đóng dấu)

C. XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU: ……………., ngày …… tháng …… năm ……

[Cơ quan quản lý Thủy sản cấp tỉnh] xác nhận khối lượng còn lại của nguyên liệu thủy sản trong Giấy xác nhận sau khi cấp Giấy chứng nhận số: ……………………:

4. ………………………

5. ………………………

6. ………………………

n. ………………………

Thủ trưởng đơn vị ……………

(ký tên, đóng dấu)


13Khối lượng nguyên liệu đã sơ chế (đánh vảy, cắt vây, đầu, bỏ nội tạng…) không bao gồm phụ gia.

14Nếu nhà máy chế biến không phải


